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THÔNG BÁO 

V/v: Mời cung cấp báo giá phí dịch vụ thẩm định giá In ấn tài liệu, biểu mẫu  

phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định giá. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu thẩm định giá dịch vụ 

In ấn tài liệu, biểu mẫu phục vụ công tác chuyên môn năm 2024, trung tâm thông 

báo để các đơn vị có chức năng thẩm định giá, đủ năng lực, kinh nghiệm, quan 

tâm cung cấp báo giá thẩm định. 

Danh mục thẩm định giá: Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo 

Dự kiến giá gói thầu: 374.766.000đ (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tư triệu, 

bảy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) 

Thời gian nhận báo giá: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 08/8/2024 (trong giờ hành 

chính), theo địa chỉ Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Bắc Kạn, tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn, số điện thoại 02093 870 943 hoặc ông Dương Văn Linh, điện thoại 0976 661 

848. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
Bản điện tử: 

- BGĐ Trung tâm KSBT; 

- Khoa TTGDSK (đăng tải thông báo); 

- Khoa Dinh dưỡng; 

Bản giấy: 

- Lưu: VT, KH-NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Tôn 

 
 

 

 



PHỤ LỤC DANH MỤC CHI TIẾT  

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-KSBT, ngày       tháng     năm 2024) 

TT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả chi tiết 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

1.  

In áp phích tháp 

dinh dưỡng cho 

phụ nữ mang thai 

và bà mẹ cho con 

bú. 

In ấn chất liệu giấy in Couche, định 

lượng 250g/m2, in từ 03 màu trở lên, 1 

mặt, bề mặt láng mịn và bóng, hình ảnh, 

chữ viết màu sắc, sắc nét có độ tương 

phản cao. Mặt sau có băng dính 04 góc, 

áp phích ngang kích thước 118,9 cm x 

84,1 cm. Mực in phải đảm bảo chịu được 

nắng, mưa và tác động của môi trường, 

đảm bảo mỹ thuật.  

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Tờ 330 

2.  

In áp phích tháp 

dinh dưỡng cho trẻ 

từ 3- 5 tuổi 

Tờ 330 

3.  

In áp phích Dinh 

dưỡng 1000 ngày 

vàng 

In ấn chất liệu giấy in Couche, định 

lượng 250g/m2, in từ 03 màu trở lên, 1 mặt, 

bề mặt láng mịn và bóng, hình ảnh, chữ 

viết màu sắc, sắc nét có độ tương phản 

cao. Mặt sau có băng dính 04 góc, áp 

phích dọc kích thước 84,1 cm x 118,9 cm. 

Mực in phải đảm bảo chịu được nắng, 

mưa và tác động của môi trường, đảm 

bảo mỹ thuật.  

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Tờ 330 

4.  

In quyển tranh tư 

vấn Nuôi dưỡng 

trẻ sơ sinh và trẻ 

nhỏ  

In ruột, 47 trang trên giấy couche 

định lượng 250g/m2, in từ 3 màu trở lên 

x 2 mặt láng bóng.  

Bìa cứng, dày 3ly, bọc giấy couche 

150g/m2, đóng gáy lò xo. 

Kích thước: 29,7cm x 42cm 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Quyển 198 

5.  

In sách hướng 

dẫn tư vấn dinh 

dưỡng 1000 ngày 

đầu đời  

In ruột 24 trang trên giấy couche định 

lượng 150g/m2, in  từ 3 màu trở lên x 2 mặt.  

Bìa in trên giấy couche định lượng 

250g/m2, in từ 3 màu trở lên x 2 mặt láng 

bóng, ghim giữa.  

Kích thước 20,5cm x 29,7cm 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Quyển 198 

6.  
Sổ tay cho bé ăn 

bổ sung  

In ruột 30 trang trên giấy couche định 

lượng 150g/ m2, in từ 3 màu trở lên x 2 mặt. 
Quyển 198 



Bìa in trên giấy couche định lượng 

250g/m2, in từ 3 màu trở lên x 2 mặt láng 

bóng, ghim giữa;  

Kích thước 21,0cm x 29,7cm 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

7.  

In sách hướng 

dẫn tổ chức các 

buổi tư vấn tại 

phòng tư vấn nuôi 

dưỡng trẻ nhỏ 

In ruột 26 trang trên giấy couche định 

lượng 150g/ m2, in từ 3 màu trở lên x 2 mặt 

láng bóng.  

Bìa in trên giấy couche định lượng 

250g/m2 in từ 3 màu trở lên x 2 mặt láng 

bóng, ghim giữa; 

Kích thước 21,0cm x 29,7cm 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Quyển 198 

8.  

In sách Hướng 

dẫn sinh hoạt 

Nhóm hỗ trợ nuôi 

dưỡng trẻ nhỏ ( 

Mô hình Chăm 

sóc dinh dưỡng 

1000 ngày đầu 

đời) 

In ruột 46 trang trên giấy couche định 

lượng 150g/ m2, in mực màu đen x 2 mặt 

láng bóng.. 

Bìa in trên giấy couche định lượng 

250g/m2 in từ 3 màu trở lên x 2 mặt láng 

bóng, ghim giữa; 

Kích thước 14,8cm x 21,0cm 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Quyển 198 

9.  

 

 

In sổ theo dõi tình 

trạng dinh dưỡng 

trẻ em 

Một quyển gồm 204 trang cả bìa. 

- In ruột 200 trang , in mực màu đen 

trên 2 mặt giấy A4 Bãi Bằng, định lượng 

70g/m2, độ trắng 90. 

- Bìa in trên giấy couche định lượng 

250g/m2. In từ 3 màu trở lên (có ảnh), 

láng bóng mặt ngoài của bìa. 

- Sổ khâu chỉ, vào bìa keo gáy vuông. 

- Kích thước: 21,0cm x 29,7cm. 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Quyển 1.400 

10.  

 

 

In sổ theo dõi Phụ 

nữ mang thai 

Một quyển gồm 204 trang cả bìa. 

- In ruột 200 trang , in mực màu đen 

trên 2 mặt giấy A4 Bãi Bằng, định lượng 

70g/m2, độ trắng 90. 

- Bìa in trên giấy couche định lượng 

250g/m2. In từ 3 màu trở lên (có ảnh), 

láng bóng mặt ngoài của bìa. 

- Sổ khâu chỉ, vào bìa keo gáy vuông. 

- Kích thước: 21,0cm x 29,7cm. 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Quyển 1.400 



11.  

In Quyển hướng 

dẫn quản lý trẻ 

suy dinh dưỡng 

cấp tính (tài liệu 

dành cho cán bộ y 

tế cộng đồng) 

In ruột, 26 trang trên giấy couche 

định lượng 250g/m2, in từ 3 màu trở lên 

x 2 mặt láng bóng.  

Bìa cứng, dày 3ly, bọc giấy couche 

150g/m2, đóng gáy lò xo. 

Kích thước: 21,0cm x 29,7cm 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Quyển 216 

12.  

 

In biểu đồ tăng 

trưởng bé trai. 

In trên giấy couche định lượng 

250g/m2, in từ 3 màu trở lên x 2 mặt. 

Kích thước: 21cm x 29,7cm 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Tờ 4 .000 

13.  

 

In biểu đồ tăng 

trưởng bé gái. 

In trên giấy couche định lượng 

250g/m2, in  từ 3 màu trở lên x 2 mặt. 

Kích thước: 21cm x 29,7cm 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Tờ 4 .000 

14.  

In bộ công cụ 

đánh giá suy dinh 

dưỡng cấp tính 

Bìa ngoài, kích thước thành phẩm 

21,5 cm x 31cm (±3mm) in offset từ 3 

màu trở lên, giấy couche định lượng 

300g/m2, cán bóng 1 một mặt ngoài, bế 

dán thành phẩm theo mẫu. 

Tờ ruột, kích thước thành phẩm  

21cm x 31cm (±3mm) in offset, in từ 3 

màu trở lên. In trên giấy couche định 

lượng 300g/m2, cán mờ 2 mặt bế + xén 

theo mẫu. 

(Nội dung theo mẫu yêu cầu) 

Bộ 540 

 

Ghi chú: 

- Giá dịch vụ đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan. 

- Ghi rõ hiệu lực của báo giá…………………………………………..  

- Nhà thầu ghi đầy đủ các thông tin: tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ký, ghi 

rõ họ tên người báo giá và đóng dấu.  

- Báo giá được gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp cho đơn vị theo 

địa chỉ trên. 
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